
STT Họ và tên học sinh Ngày sinh Điện thoại Ghi chú

1 Ngô Hồ Mỹ Ái 03/03/2014 0987191475

2 Đặng Nguyễn Minh An 01/11/2014 0915549839

3 Hồ Bá Thành An 21/08/2014 0904555524

4 Nguyễn Hoàng Khải Anh 25/10/2014 0946776733

5 Vũ Ngọc Minh Anh 02/10/2014 0908049054

6 Cao Hoàng Tâm Anh 04/07/2014 0933449872

7 Nguyễn Duy Gia Bảo 21/11/2014 0901349424

8 Hồ Diệp Linh Chi 24/06/2014 0938357899

9 Phùng Đức Cường 24/05/2014 0911372181

10 Phạm Hải Đăng 26/05/2014 0908183878

11 Nguyễn Ngọc Anh Đào 04/01/2014 0706372811

12 Nguyễn Bá Duy 21/01/2014 0907630896

13 Nguyễn Ngọc Thái Hà 02/04/2014 0919454045

14 Nguyễn Ngọc Gia Hân 11/01/2014 0988275285

15 Vũ Quốc Hùng 07/10/2014 0967400443

16 Nguyễn Gia Hưng 28/10/2014 0934045799

17 Ngô Mai Hương 04/07/2014 0945791626

18 Lại An Huy 25/08/2014 0932000655

19 Lê Gia Khang 29/07/2014 0985241955

20 Lê Khang 18/09/2014 0949230230

21 Trần Ngọc Khánh 26/08/2014 0908344238

22 Lê Thúc Anh Khoa 07/04/2014 0945633488

23 Nguyễn Kim Song Khôi 31/03/2014 0707141014

24 Lê Khắc Tuấn Kiệt 27/09/2014 0918911091

25 Đỗ Thiên Kiều 27/02/2014 0904455339

26 Nguyễn Mỹ Kỳ 21/01/2014 0906574892

27 Huỳnh Phan Ánh Linh 16/04/2014 0909941285

28 Lê Trúc Linh 23/04/2014 0986174567

29 Nguyễn Thành Lộc 01/07/2014 0908001076

30 Phạm Nhật Minh 03/10/2014 0908442402

31 Nguyễn Ngọc Thảo My 30/10/2014 0937227185

32 Trần Hoàng Nam 22/10/2014 0908396063

33 Nguyễn Lý Kim Ngân 16/03/2014 0985952785

34 Vũ Phương Nghi 05/08/2014 0908252024

35 Phạm Nguyễn Hồng Ngọc 17/04/2014 0778059473

36 Phạm Thảo Nguyên 09/02/2014 0912190436

37 Trương Hoàng Thảo Nguyên 22/08/2014 0908276985

38 Phan Vương Quang Phi 13/03/2013 0918119535

39 Nguyễn Nhiếp Phong 19/09/2014 0908765238

40 Phan Đình Phúc 12/09/2014 0907320323

41 Phạm Hoàng Minh Phương 23/05/2014 0343543822

42 Đậu Minh Quân 01/01/2014 0938919921

43 Trần Đỗ Nhật Quang 27/02/2014 0987036225

44 Đỗ Thiên Quốc 23/07/2014 0903601318

45 Đặng Thanh Thảo 03/10/2014 0986793590

46 Ngô Phúc Thiên 17/01/2014 0909117988

47 Đỗ Ngọc Quỳnh Trâm 23/05/2014 0978084294

48 Bùi Quang Vinh 12/02/2014 0888340786
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